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1 EJ0056J Hợp tác xã Tân Tiến Phát Xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh 2 20 680.440.756

2 TA0199A Công ty cổ phần tư vấn đầu tư phát triển công nghệ Hà Tĩnh Số 02, ngách 2, ngõ 13, đường Hà Huy Tập, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 10 79 591.400.417

3 TA0098Z Công ty CP tư vấn và xây dựng Phong Nhi Số 13, ngõ 30, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 1 64 320.717.568

4 TL0100L Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Đại Minh Vĩnh Phong, phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh 1 20 283.684.869

5 TA0142Z Công ty CP tư vấn đầu tư, xây dựng và thương mại Quỳnh Như Phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh 1 67 223.342.247

6 TA1097A Công ty TNHH thương mại Tuấn Dương Số 233, đường Trần Phú, phường Thảnh Sen, tỉnh Hà Tĩnh 1 64 223.176.910

7 TA0609A Công ty Cổ phần Xây dựng Hải Long Tại Nhà ông Nguyễn Đức Hà, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 1 79 214.253.447

8 TA0274Z Công ty Cổ phần Đầu tư và dịch vụ thương mại Tuấn Thành Số 160, đường Vũ Quang, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 1 34 207.978.576

9 TA0805A Công ty CP Trung Thành Phát Số 120, đường Trần Phú, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 1 79 201.382.134

10 TA0115Z Công ty cổ phần xây dựng Thắng Lợi Số 02, ngõ 10/15 đường Nguyễn Hoành Từ, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 1 54 120.095.624

11 TA0018Z Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng thương mại Bảo Anh Số 02, ngõ 94, đường Lê Văn Huân, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 1 77 115.566.538

12 TA0025Z Công ty TNHH công nghệ số ngày đêm Hà Tĩnh Số 05, đường Lê Ninh, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 1 40 112.890.543

13 TA0757A Công ty Cổ phần Xây dựng G98 Nhà ông Nguyễn Xuân Hòa, Xóm Hiền Tiến, phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh 1 53 89.881.929

14 TA0731Z Công ty TNHH Khoáng sản và Thương mại T&S Việt Nam Thôn Bàu Láng, phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh 9 7 72.162.502

15 TA0186Z Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại An Khánh Số 6, Hẻm 2, ngách 12, ngõ 549 Trần Phú, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 1 61 71.680.596
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16 TA0972A Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Nhất Phong Nhà ông Võ Tá Nam, Xóm Thanh Phú, Phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh 1 35 68.830.596

17 CA0181A Hộ kinh doanh cá thể Trần Thành Chung Số 54, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 1 55 67.646.168

18 TA0012A
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Phát triển Nguồn nước Đông 
Trường Sơn

Số 7, ngõ 199, đường Vũ Quang, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 1 42 65.929.658

19 TA0644Z Công ty Cổ phần Giáo dục và phát triển tài năng Hà Tĩnh Số 26, Sử Hy Nhan, Phường Thành Sen, Hà Tĩnh 5 7 64.453.740

20 TA0836A Công ty cổ phần Envico Số 87, đường Lê Duẩn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 1 46 63.585.646

21 TA0468Z Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư xây dựng Gia Long Số 18, ngách 02, ngõ 77, đường Hàm Nghi, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 1 25 61.070.363

22 TA1088A Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản VNH Số 44, đường Lê Duẩn, phườngThành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 1 19 57.867.836

23 TA0511Z Công ty TNHH Du lịch và Tư vấn du học Thái Bình Số 06, ngõ 40, đường Đặng Văn Bá, phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh 1 20 56.732.479

24 TA0954A Công ty CP xây dựng Tuấn Minh Số 49, đường Đồng Quế, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 1 40 55.300.455

25 TA0265Z Công ty TNHH quảng cáo Quang Tú Số 102, đường Nguyễn Biểu, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 1 45 52.004.304

26 TJ0067J Công ty cổ phần tư vấn xây dựng 575 Xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh 1 19 45.008.317

27 TJ0168J Công ty cổ phần Hoàng Dương HQ Thôn Đông Trung, xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh 2 19 44.686.832

28 TA0115A Công ty CP bệnh viện đa khoa Medic Phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh 1 16 42.887.952

29 TA1122A Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hưng Phong Số 160, đường Vũ Quang, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 1 28 37.400.484

30 TA0139Z Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Huy Khánh Số 37, ngõ 13, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 1 31 37.053.474

31 TJ0091J Công ty TNHH xây dựng thương mại TKT Xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh 2 15 36.528.137

32 TA0279Z Công ty TNHH Tư vấn xây dựng  Mạnh Phát Số 5, đường Lâm Phước Thọ, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 1 29 33.455.221
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33 TA0183Z Công ty TNHH Kego decor Số 808, đường Hà Huy Tập, xã Cẩm Bình , tỉnh Hà Tĩnh 5 5 33.328.196

34 TA0754Z Công ty TNHH DN HT Số 03, ngõ 02, đường Nguyễn Thiếp, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 3 7 32.920.354

35 TA0387Z Công ty TNHH Đầu tư và Thương Mại VNG
Tòa Nhà Bình Thủy Buiding Số 24 26, đường Phan Đình Phùng, phường Thành 
Sen, tỉnh Hà Tĩnh

1 23 31.831.865

36 TA0901A Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng CAD Số 46, ngõ 3, đường Phan Đình Giót, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 2 12 31.504.070

37 TA0803Z Công ty TNHH xây dựng Phong Phượng Phát Nhà ông Nguyễn Đình Phượng, Thôn Bình Vĩnh, Xã Cẩm Bình, Tỉnh Hà Tĩnh 3 5 31.210.089

38 TA0299Z Công ty TNHH bất động sản Phú Thành Lương Số nhà 20, ngố 121, đường Lê Duẫn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 1 26 30.535.126

39 TA0449A Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Phú Thịnh Phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh 4 7 30.427.083

40 TA0622Z Công ty CP tư vấn xây dựng xây lắp TM Hùng Tuấn Thôn Đông Giang, phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh 2 11 29.871.121




